
STT SBD MSSV Ngày sinh FINAL LEVEL GHI CHÚ

1 051 16143357 Nguyễn Đình Khang 18/11/1998 85.75 Level B2

2 073 16146037 Nguyễn Công Minh 27/03/1998 85.5 Level B2

3 014 16146011 Phan Quang Đại 03/01/1998 85.25 Level B2

4 116 16149012 Trần Đại Trí 24/06/1998 79.5 Level B2

5 087 16146043 Phan Đình Hồng Phúc 20/12/1998 78 Level B2

6 027 16145004 Phạm Văn Tiến Dũng 25/12/1998 77.5 Level B2

7 033 16146019 Trần Ngọc Hiệp 09/04/1998 76.25 Level B2

8 084 16143009 Nguyễn Ngọc Phác 23/09/1998 75.5 Level B2

9 068 16146035 Trần Thành Luân 24/07/1998 75 Level B2

10 015 16146008 Phan Thế Danh 13/01/1998 74.75 Level B2

11 137 16146652 Nguyễn Hoàng Hiệp 21/10/1998 74.5 Level B2

12 092 16146044 Đỗ Đức Quang 01/01/1998 72.5 Level B2

13 031 16146018 Nguyễn Quang Hiển 17/01/1998 71.25 Level B2

14 095 16142025 Nguyễn Trí Duy Quang 23/12/1998 71 Level B2

15 132 16146057 Phạm Thùy Tú Uyên 06/11/1998 70.75 Level B2

16 034 16145015 Nguyễn Thiên Hiếu 31/03/1998 68 Level B2

17 026 16146593 Nguyễn Xuân Dũng 17/08/1998 67 Level B2

18 020 16145007 Thân Trọng Đạt 12/03/1998 66.75 Level B2

19 047 16142547 Nguyễn Quốc Huy 10/08/1998 66.25 Level B2

20 082 16142024 Huỳnh Dũng Nhân 08/01/1998 65.25 Level B2

21 134 16146058 Trần Lê Quốc Vinh 16/01/1998 65 Level B2

22 120 16146053 Hồ Duy Trung 01/04/1998 64 Level B2

23 093 16146045 Nguyễn Minh Quang 18/11/1998 63.25 Level B2

24 057 16146032 Mai Tuấn Kiệt 26/10/1997 63.25 Level B2

25 083 16145037 Nguyễn Văn Nhân 18/11/1998 63 Level B2

26 041 16146021 Đặng Nguyễn Xuân Huy 04/05/1998 63 Level B2

27 077 16149007 Nguyễn Phú Nam 31/01/1998 62.75 Level B2

28 039 16146027 Nguyễn Hữu Hưng 09/12/1997 61.25 Level B2

29 080 16145616 Ngô Sỹ Nguyên 22/10/1998 MT Level B2

30 078 16146039 Trần Phương Nam 07/05/1998 MT Level B2

31 071 16142019 Kỳ Quang Minh 05/10/1998 MT Level B2

32 011 16142003 Đinh Thiên Bình 23/11/1998 MT Level B2

33 043 16146022 Huỳnh Gia Huy 31/03/1998 MT Level B2

34 066 16145030 Trương Hoàng Long 6/5/1998 MT Level B2

35 108 16145046 Đặng Tấn Thiện 14/05/1998 MT Level B2

36 133 16142042 Nguyễn Hiển Vinh 13/04/1998 MT Level B2
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